
TRƯỜNG TH&THCS VIỆT TIẾN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6 CẤP TRƯỜNG 

ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC: 2023 - 2024 

 Môn thi: Ngữ văn 6 

 Thời gian làm bài: 150 phút( Không kể thời gian giao đề) 

 Đề thi gồm 01 trang, 03 câu 

Câu 1( 8,0 điểm). Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu sau 

(…) Con gặp trong lời mẹ hát 

Cánh cò trắng, dải đồng xanh 

Con yêu màu vàng hoa mướp 

“ Con gà cục tác lá chanh”. 

(…) Thời gian chạy qua tóc mẹ 

Một màu trắng đến nôn nao 

Lưng mẹ cứ còng dần xuống 

Cho con ngày một thêm cao. 

Mẹ ơi trong lời mẹ hát Có cả cuộc đời hiện ra 

Lời ru chắp con đôi cánh Lớn rồi con sẽ bay xa. 

                                   ( Trích “ Trong lời mẹ hát”- Trương Nam Hương) 

 Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong khổ 

thơ trên? Nêu cảm nhận của em về nội dung của khổ thơ ? 

 

Câu 2( 6,0 điểm): Bàn về thực trạng môi trường hiện nay, có ý kiến cho 

rằng: “ Trong thời đại ngày nay, con người đang đứng trước một thảm hoạ 

lớn đó là tình trạng ô nhiễm môi trường hết sức nặng nề”. Em hãy viết bài văn 

nghị luận trình bày suy nghĩ về vấn đề trên? 

************************HẾT************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TH&THCS VIỆT TIẾN HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6 CẤP TRƯỜNG 

 NĂM HỌC: 2023 - 2024 

 Môn thi: Ngữ văn 6 

 Hướng dẫn chấm gồm 03 câu, 03 trang 

  

I. Hướng dẫn chung 

 1. Thí sinh có thể trình bày theo những cách khác nhau nhưng phải đảm bảo nội 

dung chính. Chấp nhận bài viết có những ý ngoài đáp án nhưng phải có căn cứ xác 

đáng, lý lẽ thuyết phục, trân trọng bài làm của học sinh, khuyến khích những bài 

văn sáng tạo, có kiến giải riêng, hợp lí, thuyết phục. 

 2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu đã nêu ở mỗi câu đồng thời phải được triển khai chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có 

cảm xúc, không cho điểm cao đối với bài viết chỉ nêu chung chung, sáo rỗng.. 

II. Hướng dẫn chấm chi tiết 

Câu 1(8,0 điểm) 

Ý chính Nội dung cần đạt Điểm 

Gọi tên 

biện pháp 

tu từ, phân 

tích hiệu 

quả sử 

dụng 

*Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật của các biện 

pháp tu từ: 

- Nhân hóa: thời gian chạy qua tóc mẹ 

- Tương phản: Lưng mẹ còng xuống >< con 

thêm cao 

- Hiệu quả: nhấn mạnh thời gian trôi qua nhanh 

kéo theo sự già nua của mẹ. Qua đó thể hiện 

tình yêu thương, biết ơn của con đối với mẹ.    

2,0 điểm 

 

 

0,5 điểm 

0,5 điểm  

 

 

1,0 điểm 

Viết đoạn 

văn nêu 

cảm nhận 

của bản 

thân 

- HS viết đoạn văn nêu cảm nhận: ấn tượng về 

lời ru của mẹ, về công lao của mẹ, về sự biết ơn 

đối với mẹ… 

6,0 điểm 

Câu 2( 12,0 điểm) 

Ý chính Nội dung cần đạt Điểm 

1. Mở bài 

 

 

- Giới thiệu vấn đề “Ô nhiễm môi trường”. 

- Đây là mối nguy hại đối với môi trường sống. 

1,0 điểm 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

2. Thân bài  10,0 điểm 



 a. Nêu vấn đề 

- Con người đang đứng trước một thảm họa lớn 

- Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường hết sức 

nặng nề. 

b. Giải thích 

- Ô nhiễm môi trường: môi trường bị đe dọa, 

ngày càng ô nhiễm và gây nguy hại. 

- Thảm họa: điều đáng sợ, đe dọa trực tiếp tới 

cuộc sống con người. 

c. Thực trạng 

- Ô nhiễm môi trường nước, môi trường đất, 

môi trường không khí. 

- Tầng ô zôn bị chọc thủng, khí hậu bị ô nhiễm, 

dễ gây nên các căn bệnh nguy hiểm cho con 

người. 

d. Nguyên nhân 

- Do sự thiếu ý thức của mỗi người trong cuộc 

sống dẫn đến hành vi vứt rác bừa bãi. 

- Do chất thải của các nhà máy ra môi trường... 

- Việc xử lí vi phạm còn nhẹ, chưa thường 

xuyên. 

e. Tác hại 

- Hành động này sẽ gây ô nhiễm môi trường, 

bên cạnh đó còn có thể phát sinh hàng loạt các 

dịch bệnh nguy hiểm và có thể ảnh hưởng trực 

tiếp đến sức khỏe và đời sống con người. 

- Vứt rác bừa bãi làm mất cảnh quan sinh thái, 

các khu du lịch hay danh lam thắng cảnh. 

- Gây tổn hại tiền của cho nhà nước. 

- Làm trái đất nóng dần lên và gây ra những căn 

bệnh nguy hại cho con người. 

f. Biện pháp 

- Tuyên truyền giáo dục và nâng cao ý thức 

người dân trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn 

vệ sinh công cộng. 

1,0 điểm 

 

 

 

1,5 điểm 

 

 

 

1,5 điểm 

 

 

 

 

1,5 điểm 

 

 

 

 

 

1,5 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 điểm 



- Tổ chức các hoạt động thu gom rác thải, bảo 

vệ môi trường như: Ngày thứ bảy tình nguyện, 

ngày chủ nhật xanh, chiến dịch 3R… 

- Có biện pháp xử lí nghiêm khắc đối với những 

trường hợp xả rác bừa bãi. 

3. Kết bài 

 

 

- Nêu suy nghĩ của bản thân về vấn đề ô nhiễm 

môi trường. 

- Tuyên truyền và động viên mọi người trong 

việc bảo vệ môi trường. 

1,0 điểm 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

******************************HẾT******************************* 

 

 

 

 

 

 

 


